
THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau ngót nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo Chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 9/2025

TUẦN 1

THÁNG 9/2024

TUẦN 2



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau ngót nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo Chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau ngót nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo Chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THÁNG 9/2024

TUẦN 3

THÁNG 9/2024

TUẦN 4



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau ngót nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo thịt vịt Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THÁNG 10/2024

TUẦN 1

THÁNG 10/2024

TUẦN 2



THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau ngót nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THÁNG 10/2024

TUẦN 4

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 10/2024

TUẦN 3



THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau ngót nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo thịt vịt

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 10/2024

TUẦN 5

THÁNG 11/2024

TUẦN 1



THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp  nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. . 

Canh khoai tây cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo thịt vịt Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau cải nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho 

tàu. . Canh khoai tây cà 

rốt nấu mọc tươi

Thịt bò sốt cà chua. Canh mướp  

nấu thịt.

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

THÁNG 11/2024

TUẦN 3

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 11/2024

TUẦN 2



BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Cháo thịt vịt Bún riêu cua Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau Cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau Cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 11/2023

TUẦN 4

THÁNG 11/2024

TUẦN 5



BỮA CHIỀU Cháo Gà Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

THÁNG 12/2024

TUẦN 2

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 12/2024

TUẦN 1



BỮA CHIỀU Cháo Gà Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau   cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

mướp nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 12/2024

TUẦN 3

THÁNG 12/2024

TUẦN 4



BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành.

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

THÁNG 01/2025

TUẦN 1

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 12/2024

TUẦN 5



BỮA CHIỀU Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 01/2025

TUẦN 2

THÁNG 01/2025

TUẦN 3



BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA

BỮA XẾ

THÁNG 01/2025

TUẦN 5 - NGHỈ TẾT

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 01/2025

TUẦN 4



BỮA CHIỀU

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA

Thịt, đậu phụ sốt cà 

chua. Canh rau  bắp cải 

nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA

Thịt, đậu phụ sốt cà 

chua. Canh rau  bắp cải 

nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 02/2025

TUẦN 1

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 02/2025

TUẦN 2



BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA

Thịt, đậu phụ sốt cà 

chua. Canh rau  bắp cải 

nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

THÁNG 02/2025

TUẦN 3

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 02/2025

TUẦN 4

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan



BỮA TRƯA

Thịt, đậu phụ sốt cà 

chua. Canh rau  bắp cải 

nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

THÁNG 03/2024

TUẦN 2

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 03/2025

TUẦN 1

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan



BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

củ cải, cà rốt nấu thịt.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bún riêu cua Cháo cá chép Bánh phở mọc tươi Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Thịt bò sốt cà chua. 

Canh củ cải, cà rốt nấu 

thịt.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bánh phở mọc tươi Cháo cá chép Bún riêu cua Cháo thịt vịt

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 03/2024

TUẦN 3

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 03/2024

TUẦN 4



THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Thịt bò sốt cà chua. 

Canh củ cải, cà rốt nấu 

thịt.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bánh phở mọc tươi Cháo cá chép Bún riêu cua Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

rau  bắp cải nấu thịt.

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 4/2024

TUẦN 1

THÁNG 03/2024

TUẦN 5



THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Thịt bò sốt cà chua. 

Canh củ cải, cà rốt nấu 

thịt.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Bánh phở mọc tươi Cháo cá chép Bún riêu cua Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Thịt bò sốt cà chua. 

Canh củ cải, cà rốt nấu 

thịt.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Bánh phở mọc tươi Cháo cá chép Bún riêu cua Cháo thịt vịt

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 04/2024

TUẦN 2

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 04/2024



THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

quả  bầu non nấu thịt.

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Thịt bò sốt cà chua. 

Canh củ cải, cà rốt nấu 

thịt.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bánh phở mọc tươi Cháo cá chép Bún riêu cua Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

quả  bầu non nấu thịt.

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Thịt bò sốt cà chua. 

Canh củ cải, cà rốt nấu 

thịt.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bánh phở mọc tươi Cháo cá chép Bún riêu cua Cháo thịt vịt

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 04/2024

TUẦN 4

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

TUẦN 3



THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

quả  bầu non nấu thịt.

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành.

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bánh phở mọc tươi

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA

BỮA XẾ

BỮA CHIỀU

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

THÁNG 4/2024

TUẦN 5

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 05/2024

TUẦN 1- NGHỈ LỄ 30/4-01/5



THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

quả  bầu non nấu thịt.

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

Thịt bò sốt cà chua. 

Canh rau ngót nấu thịt.

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bánh phở mọc tươi Cháo cá chép Cháo thịt vịt Bún riêu cua

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

quả  bầu non nấu thịt.

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Thịt - trứng chim cút kho tàu. Canh 

khoai tây, cà rốt nấu mọc tươi

Thịt bò sốt cà chua. 

Canh củ cải - cà rốt nấu 

thịt.

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa bột Vinamilk Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bánh phở mọc tươi Cháo cá chép Bún riêu cua Cháo thịt vịt

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 05/2024

TUẦN 2

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 05/2024

TUẦN 3

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong



THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA
Trứng đúc thịt. Canh 

quả  bầu non nấu thịt.

Canh bí xanh,cà rốt nấu 

xương gà. Thịt gà rim.

Thịt bò sốt cà chua. Canh củ cải - 

cà rốt  nấu thịt.
Nghỉ

Canh cua rau đay mồng 

tơi. Tôm rim thịt

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa đậu nành. Sữa chua Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Bánh phở mọc tươi Bún riêu cua Cháo thịt vịt

THỨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

BỮA TRƯA

Trứng cút thịt kho tàu. 

Canh quả  rau ngót nấu 

thịt.

Thịt bò sốt cà chua. Canh 

bầu non nấu thịt.

BỮA XẾ Sữa bột Vinamilk Sữa bột Vinamilk

BỮA CHIỀU Cháo chim bồ câu Cháo thịt vịt

Đơn vị: Trường Mầm Non Đồng Phong

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 05/2024

TUẦN 5

Địa chỉ: Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan

THÁNG 05/2024

TUẦN 4
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